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Điểm
Phúc 
Khảo

1 120040 Trần Ngọc Bích Nữ 17/10/2008 12A1 5,5 6

2 120043 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 12/02/2008 12A3 7,8 8,5

3 120052 Lê Ngọc Dễ Nữ 21/05/2008 12A9 6,8 7,3

4 120055 Trần Tiến Dũng Nam 09/11/2008 12A2 1,8 1,8

5 120082 Phạm Thị Minh Hiền Nữ 09/11/2008 12A3 4,2 4,2

6 120136 Võ Thanh Loan Nữ 08/05/2007 12A4 0 0

7 120177 Lại Minh Nghĩa Nam 12/12/2008 12A9 4,8 5

8 120199 Lưu Thị Vân Nhi Nữ 18/08/2008 12A3 6,6 7,4

9 120206 Trần Vũ Yến Nhi Nữ 07/04/2008 12A5 6,6 6,6

10 120237 Nguyễn Kim Sáng Nữ 06/11/2008 12A2 6,1 6,1

11 120241 Quách Thái Sơn Nam 23/01/2008 12A2 4,9 4,9

12 120264 Cao Phương Thùy Nữ 24/11/2007 12A2 3,6 3,9

13 120300 Nguyễn Ngọc Huyền Trân Nữ 14/02/2008 12A6 5,6 5,6

14 120284 Trần Thị Tình Nữ 26/11/2008 12A4 4,6 4,9

15 120299 Lê Ngọc Minh Trân Nữ 19/03/2007 12A9 6,5 7

16 120304 Nguyễn Hữu Trí Nam 06/04/2007 12A4 4,9 4,9
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